Bài 14
CÔNG CUỘC XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC THỜI LÝ (1009-1225) 
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực:
- Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề. 
- Năng lực đánh giá, nhận xét nhân vật lịch sử, trình bày lược đồ, vẽ sơ đồ.
2. Phẩm chất:
- Phẩm chất: Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo án: tivi, máy tính. - Giáo án word 
- Một số tư liệu có liên quan.
2. Học sinh
- SGK, vở ghi, đồ dùng học tập
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu:Đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung bài học, tạo tâm thế cho HS đi vào tìm hiểu bài mới.
HS quan sát máy chiếu, sử dụng SGK.nhớ lại kiến thức đã được học và vận dụng kiến thức của bản thân trả lời câu hỏi GV đưa ra.
b. Tổ chức thực hiện:
Gv cho HS quan sát các tranh ảnh sau:
Nhìn vào hình em hãy cho biết địa điểm trên thuộc thành phố nào của nước ta? ( Hà Nội)
 Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
Hoạt động 1: Sự thành lập nhà Lý
a. Mục tiêu: HS nắm được nguyên nhân, ý nghĩa việc dời đô ra Thăng Long và đặt tên nước.
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	? Khi Long Đĩnh chết quan lại trong triều tôn ai làm vua?
? Tại sao Lý Công Uẩn được tôn làm vua?
? Tại sao Lý Công Uẩn quyết định dời đô về Thăng Long?
-HS đọc phần chữ nhỏ SGK
? Việc dời đô về Thăng Long nói lên ước nguyện gì của ông cha ta? 
? Tại sao Lý Công Uẩn quyết định dời đô về Thăng Long?
-HS đọc phần chữ nhỏ SGK
? Việc dời đô về Thăng Long nói lên ước nguyện gì của ông cha ta?
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.
HS trả lời, HS khác bổ sung
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	1: Sự thành lập nhà Lý 
- Năm 1005, Lê Hoàn mất → Lê Long Đỉnh nối ngôi. 
Năm 1009, Lê Long Đĩnh mất → triều Lê chấm dứt → Lý Công Uẩn được suy tôn làm vua.→ Nhà Lý thành lập.
- Năm 1010, Lý Công Uẩn  dời đô về Đại La, đổi tên thành là Thăng Long.
- 1054, nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt.




Hoạt động 2: Tình hình chính trị .
a. Mục tiêu: Biết được sự ra đời của bộ luật Hình thư, tổ chức quân đội và chính sách của nhà Lý.
 b.Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	? Nhà Lý đã ban hành bộ luật nào? Ra đời năm bao nhiêu?
? Quân đội nhà Lý được tổ chức như thế nào? Chính sách ra sao?
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
- HS lần lượt trả lời các câu hỏi
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh.
GV kết luận: GV giải thích.... và lồng ghép giáo dục học sinh ý thức bảo vệ di sản văn hóa dân tộc.
GV kể thêm về nhà sư Đổ Thuận.
- GDBVMT: Giáo dục biết tôn trọng và bảo vệ các công trình văn hóa trên.
	 2: Tình hình chính trị .
- 1054, nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt.
a. Tố chức nhà nước 
+ Trung ương :
-Đứng đầu nhà nước là vua
  Quan đại thần         Ban văn 
                                   Ban võ 
-> Các cơ quan điều hành chuyên môn 
+ Địa phương 
- Lộ ,phủ ( đồng bằng) châu ,trại (miền núi)
- Bên dưới là huyện ,hương,-> giáp ,thôn .
b.Luật pháp và quân đội.
*Luật pháp.
-1042 Nhà Lý ban hành bộ luật hình thư-> bộ luật thành văn đầu tiên nước ta.
-Bảo vệ vua, kinh thành, trật tự xã hội, sản xuất nông nghiệp.

-> Sự tiến bộ, văn minh so với trước.
*Quân đội.
- Quân đội: Gồm 2 bộ phận (cấm quân và quân địa phương)
-Thi hành Chính sách “ngụ binh ư nông”.
->Tổ chức quy củ, chặt chẽ.
- Xây dựng khối đoàn kết dân tộc: Gả công chúa, ban chức tước, quan hệ láng giềng hoà hiếu.


Hoạt động 3: Tình hình kinh tế .
a. Mục tiêu: Biết được sự đột phá với những chính sách mới của nhà Lý để phát triển kinh tế.
- Nêu được những chuyển biến cơ bản trong nông nghiệp thời Lý
 b.Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	H:Đọc sgk.
? Ruộng đất dưới thời Lý thuộc quyền sở hữu của ai?
? Để khuyến khích phát triển sản xuất nông ghiệp các vua thời Lý đã làm gì?

? Việc cày ruộng tịch điền của nhà vua có ý nghĩa như thế nào?
1016- 30 lượm lúa được 1 quan tiền, vua xá thuế 3 năm cho dân.
 Đại Việt sử kí:
               “Dâu, gai xanh dậy đất
                Quýt, bưởi đỏ rực trời”.
? Vì sao nông nghiệp thời Lý lại phát triển?
Tìm hiểu sự phát triển của TCN và TN 
Trình bày được những nét chính trong sự phát triển
? Em hãy kể tên các nghề thủ công truyền thống của nhân dân ta?
H:Đọc chữ nhỏ sgk.
? Qua việc làm trên của nhà Lý em nghĩ gì về hàng tơ lụa của Đại Việt thời đó? Vì sao vua  không dùng gấm vóc Trung Quốc?
=>Nghề dệt khá phát triển trở thành một nguồn lợi khiến cho nhà nước phải quan tâm đưa vào “quốc sách”.
-ý thức tự lập,không muốn dựa vào nước ngoài.
- Làng Thiết Sài- dệt lĩnh do bà công chúa Phan Thị Ngọc Đô người Chăm phụ trách.
- Làng Nghi Tàm dệt lụa tơ tằm do bà công chúa Quỳnh Hoa phụ trách.
- Sản phẩm dệt, phong phú có tơ, lụa, sa the lĩnh, gấm, vóc, vải bông... chất lượng, màu sắc phong phú, đa dạng, đẹp 
? Ngoài ra còn có các nghề thủ công nào khác?
Chuông Quy Điền – to nặng, không kêu.
Tháp báo Thiên –HN.
Vạc Phổ Minh <Nam Định>.
? Thủ công nghiệp phát triển kéo theo sự phát triển của ngành kinh tế nào?
?Những biểu hiệncủa ngoại thương thời Lý?
H:Đọc chữ nhỏ sgk.
? Sự phát triển của thủ công nghiệp, thương nghiệp thời Lý chứng tỏ điều gì?
- HS lần lượt trả lời các câu hỏi
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh.
GV kết luận: GV giải thích.... 
-Nền kinh tế đương thời rất pt,có nhiều hàng hoá trao đổi với nước ngoài và được họ quý trọng
-nhà lý sẵn sàng mở rộng giao lưu với các Nhà 
	3.Tình hình kinh tế .
 a Sự chuyển biến của nền nông nghiệp.
- Ruộng đất thuộc quyền sở hữu của vua do nhân dân canh tác.
- Tổ chức lễ cày Tịch Điền.
- Khai hoang, đào kênh mương đắp đê phòng lụt.
-  Ban lệnh cấm giết hại trâu, bò.

-> Mùa màng bội thu.Cây trái hoa màu tươi tốt.
b. Thủ công nghiệp và thương nghiệp.
*Thủ công nghiệp: 
- Mở rộng cục bách tácphát triển về chất lượng và số lượng. tập trung thợ khéo sản xuất các hàng hóa phục vụ triều đình 
- Các cung nữ dệt được gấm vóc. 

- Trong dân gian các nghề thủ công truyền thống: Chăn tằm, ươm tơ, dệt, gốm xây dựng cung điện, nhà cửa rất phát triển



- Làm đồ trang sức bằng vàng, bạc.
- Làm giấy, in. Đúc đồng, rèn sắt, đúc tiền...

- Xây dựng công trình kiến trúc theo đạo phật.
- Chùa chiền xây dựng khắp nơi vừa thờ cúng vừa là nơi sinh hoạt của nhân dân, 

=>Nhiều nghề, nhiều sản phẩm, chất lượng.

*Thương nghiệp.
- Rất phát triển “chợ Vân Đồn”.là nơi giao thương với nước ngoài.

-nhiều khu chợ được thành lập ở biên giới Việt-Tống


-> Nhân dân Đại Việt có khả năng phát triển nền kinh tế tự chủ không thua kém gì nước khác.




Hoạt động 4: Tình hình xã hội  .
 a.Mục tiêu: - Thời Lý có sự phân hoá mạnh mẽ về giai cấp và các tầng lớp trong xã hội. 
 b.Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	 
H:Đọc sgk.
- Thảo luận và hoạt động nhóm theo hệ thống câu hỏi.
? Em hãy nêu các tầng lớp cư dân và đời sống của họ trong xã hội thời Lý.
? Về sơ đồ giai cấp trong xã hội.

? So với thời Định-Tiền Lê sự phân biệt giai cấp ở thời Lý như thế nào?
- Sự phân biệt giai cấp sâu sắc hơn giai cấp địa chủ càng tăng, nông dân tá điền bị bóc lột ngày càng tăng.
? Đời sống của các tầng lớp thống trị như thế nào?
- Giàu có đầy đủ
? Đời sống các tầng lớp bị trị ra sao?
- HS lần lượt trả lời các câu hỏi
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh.
GV kết luận: GV giải thích.... 
-Gợi ý trả lời : Nông dân là lực lượng chính được chia ruộng đất- tô thuế.
- Thợ thủ công, thương nhân- thuế làm nghĩa vụ.
- Nông dân nghèo nhận ruộng đất, nộp tô thuế.
- Nông dân tá điền đời sống gắn chặt giai cấp địa chủ.

- Nô tì: Tầng lớp thấp nhất trong xã hội phục vụ, làm việc nặng, họ là tù binh hoặc do nợ, tự bán mình... cuộc sống của họ không đảm bảo.

	  4. Tình hình xã hội  
+ Giai cấp thống trị
- Dứng đầu là vua,quí tộc quan lại . nắm nhiều quyền hành giàu có.

-Giai cấp bị trị .
-Nông dân lực lượng chính các đinh nam được chia ruộng  cày ruộng công làng xã làm nghĩa vụ cho nhà nước.
- Dân ngèo nhận ruộng cayf cấy nộp tô cho địa chủ - ruộng tư xuất hiện.
- Thợ thủ công và thương nhân ,nô tì .
-> mâu thuẫn xã hội chưa gay gắt.
- Tầng lớp cuối cùng là nô tì (số lượng không nhiều).



Hoạt động 5: Thành tựu giáo dục và văn hóa  .
a. Mục tiêu: Văn hoá, giáo dục phát triển mạnh. Hình thành văn hoá Thăng Long.
 b.Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	 
H:Đọc sgk.
- Thảo luận và hoạt động nhóm theo hệ thống câu hỏi.
H:Đọc sgk.
“Từ đầu...->1000người...làm sư”
? Nhà Lý đã làm gì để phát triển nền giáo dục? H:Quan sát H14.5 sgk
?Vị trí của đạo phật dưới thời Lý?
H:Quan sát H14.6 sgk.
G:Nhân dân ta ưa thích ca hát nhảy múa.
? Em hãy kể tên các hoạt động văn hoá dân gian:
? Hãy kể tên các công trình kiến trúc, điêu khắc thời Lý.
H:Xem H 14.7.
? Em có nhận xét gì về các công trình kiến trúc thời Lý?
- Kiến trúc tinh vi, thanh thoát, hình rồng mình trên, uốn khúc, uyển chuyển-> đây là hình tượng nghệ thuật độc đáo, hoàn chỉnh, thăng hoa như về với cội nguồn
G:Tổng kết:
Các tác phẩm nghệ thuật của nhân dân ta thời Lý đã đánh dấu sự ra đời của nền văn hoá riêng của dân tộc văn hoá-Thăng Long.
- HS lần lượt trả lời các câu hỏi
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh.
GV kết luận: GV giải thích....  
	5. Thành tựu giáo dục và văn hóa  .
a. Giáo dục
1070 nhà Lý xây dựng văn miếu.

-1075 mở khoa thi đầu tiên.

-1076  Quốc tử giám được thành lập

b. Tôn giáo
- Đạo phật rất trọng dụng , được coi trọng dựng chùa tháp, tô tượng, đúc chuông lớn, dịch kinh phật...
Nhà sư Vạn hạnh , Nguyễn Minh Không được trọng dụng.




c. Văn hoá:
+ Hát chèo, múa rối.
+ Dàn nhạc, trống, kèn, sáo, nhị.
+ Đá cầu, vật, đua thuyền.
- Kiến trúc độc đáo: Rồng thời Lý- văn hoá Thăng Long chùa Một Cột.
-> Phong cách nghệ thuật đa dạng, độc đáo và linh hoạt -> Nền văn hoá mang đậm bản sắc dân tộc.


TÀI LIỆU THAM KHẢO
-Văn miếu được xây dựng 1070 đây là miếu thờ tổ đạo nho do Khổng Tử sáng lập và là nơi dạy học cho con vua.
Năm 1075 khoa thi đầu tiên được mở.
Năm 1076 nhà quốc tử giám được dựng trong khu văn miếu, đây được coi là trường đại học đầu tiên của Đại Việt, lúc đầu chỉ dành cho các con vua về sau được mở rộng cho con quý tộc và người giỏi trong nước
-Tượng phật Adi Đà nằm trong chùa phật tích Bắc Ninh, được xây dựng thế kỉ VII-X. Bức tượng này được vua Lý Thánh Tông cho đúc bằng vàng năm 1057.
-Chùa một cột “diên hựu”.
<Phúc lành dài lâu> được xây dựng 1049 thời Vua Lý Thái Tông, chuyện kể rằng khi vua về già mà chưa có con trai nên vua thường đến chùa cầu tự, một đêm vua mơ thấy đức phật quan âm hiện lên trên đài hoa sen ở một hồ nước hình vuông phía tây Thăng Long, trên tay bế một đứa con trai đưa cho vua... sau đó vua sinh con trai... cho xây chùa.
Dưới thời Lý nền kinh tế nông nghiệp, thủ công nghiệp thương nghiệp nước ta đều đạt những thành tựu rực rỡ. Đời sống vật chất của nhân dân đầy đủ, sung túc, bên cạnh đó nền văn hoá tinh thần của nhân dân cũng được nâng cao. Vậy để hiểu rõ hơn về đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân...
3. Hoạt động 3: LUYỆN TẬP
a.Mục tiêu: HS hệ thống kiến thức đã học, vận dụng kiến thức để thực hành
b.Tổ chức thực hiện
+ HS  xác định biết được sự tành lập của nhà Lý? Sự kiện ra đời của bộ luật Hình thư? Tổ chức và chính sách quân đội nhà Lý?
  + HS nắm được nội dung của bài học và vận dụng để làm bài tập.
+ Phần trắc nghiệm khách quan :
Câu 1: Lý Công Uẩn lên ngôi vua lập ra nhà Lý vào năm nào ?
      A. Năm 1054.                            B. Năm 1009.
      C. Năm 1010.                           D. Năm 1042.
Câu 2: Dưới thời nhà Lý, đến năm 1054, tên nước ta là gì ?
   A. Đại Việt.      B. Đại Cồ Việt   C. Đại Nam.             D. Việt Nam.
Câu 3: Nhiệm vụ của cấm quân là gì ?
A.Bảo vệ triều đình và hoàng tộc.
B.Bảo vệ vua và kinh thành.
C.Bảo vệ vua, hoàng hậu, thái tử và tể tướng.
D.Bảo vệ vua, thái tử, công chúa và các quan đại thần.
Câu 4: Lý Công Uẩn dời đô về Đại La vì
A.đây là quê hương của vua Lý.
B.đây là vị trí thuận lợi để phát triển đất nước.
C.đây là vị trí phòng thủ.
D.được sự nhất trí cao của các quan lại trong triều.
Câu 5: Bộ luật Hình thư đầu tiên ra đời có tác dụng gì?
      A. Để khỏi bị oan ức cho nhân dân.
      B. Xử phạt nghiêm khắc những kẻ phạm tội.
      C. Ổn định xã hội, nâng cao uy tín của nhà Lý.
       D.Bảo vệ quyền lợi phụ nữ.
GV trình chiếu câu hỏi, yêu cầu HS trả lời.
4. Hoạt động 4: VẬN DỤNG
a.Mục tiêu: Vận dụng kiến thức để thực hành
b.Tổ chức thực hiện
GV giao nhiệm vụ cho HS  về nhà hoàn thành 
+  HS có thể viết báo cáo trước lớp (cá nhân hoặc nhóm)
- HS chia sẻ với bạn bằng việc thông qua trao đổi sản phẩm cho bạn, gửi thư điện tử… 
- GV đánh giá sản phẩm của HS: nhận xét, tuyên dương, khen gợi.
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